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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

Môn Tin học 7 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

BÀI 6. Định dạng trang tính. 

- Thực hiện được thao tác định dạng: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ. 

- Thực hiện được thao tác định dạng căn lề cho ô tính. 

- Thực hiện được thao tác tô màu nền, kẻ đường biên cho ô tính. 

- Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số. 

BÀI 7. Trình bày và in trang tính. 

- Thực hiện điều chỉnh ngắt trang hợp lý. 

- Biết cách đặt lề và hướng giấy in theo yêu cầu. 

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 

- Thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho bảng tính. 

II. MA TRẬN: 

     Cấp độ                  

 

   Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Tổng Vận dụng thấp Vận dụngcao 

TN TL TN TL TH TH 

Làm việc 

với bảng 

tính điện tử 
  

Định dạng trang tính: 

Kẻ đường biên, gộp 

ô 

Định dạng cỡ chữ, 

màu chữ, màu nền, 

phông chữ. Căn lề 

trong ô tính, sao chép 

trang tính 

  

Số câu 

Số điểm 
  

2 

5 
 

2 

5 

Tính tóan 

trong bảng 

tính điện tử 
  

Sử dụng hàm để tính 

toán 
  

Số câu 

Số điểm 
  

1 

2 
 

1 

2 

Cơ sở dữ 

liệu 
  

Sắp xếp và lọc dữ 

liệu. 
  

Số câu 

Số điểm 
  

2 

3 
 

2 

3 

Tổng số 

câu 

Tổng số 

điểm 

 
   

5 

10 
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III. ĐỀ THAM KHẢO: 

Đề 1. 

Câu 1: (7 điểm) Nhập trang tính sau: 

 

STT Họ và Tên Toán Lý Hóa Sinh TBM 

1 Nguyễn Thị Mỹ  Dung 7 7 8 7  

2 Trần Thị Huyền  Trang 8 7 8 9  

3 Đậu Khánh  Vân 9 10 6 8  

4 Hoàng Ngọc Bích  Trâm 9 9 8 7  

5 Lưu Thị Hồng  Nhung 6 7 9 8  

6 Đặng Thị Yến  Nhi 6 6 8 7  
 

a)  Nhập và định dạng trang tính như trên (Yêu cầu: Cỡ chữ 14, phông chữ Time 

New Roman, màu chữ dễ nhìn). (5 điểm) 

b)  Tính cột TBM (trung bình cộng của 4 môn học) (2 điểm) 

 

Câu 2: (3 điểm)   
a) Sắp xếp cột tên theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái (1 điểm) 

b) Thực hiện lọc dữ liệu như sau: lọc ra 3 học sinh có TBM cao nhất. (2 điểm) 

Đề 2. 

Câu 1: (7 điểm) Nhập dữ liệu bảng tính như hình. 

 

 

a) Nhập và định dạng trang tính như trên (Yêu cầu: Cỡ chữ 14, phông chữ Time New 

Roman, màu chữ dễ nhìn). (5 điểm) 

b) Tính cột Thành tiền = số ngày x Đơn giá (2 điểm) 

Câu 2: (3 điểm)   
a) Sắp xếp cột Tên tour theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái (1 điểm) 

b) Lọc ra 3 tour du lịch có Thành tiền thấp nhất (2 điểm) 

 


